	TRƯỜNG THCS TT LIỄU ĐỀ
TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN
	Họ và tên giáo viên: 
Ngày soạn: 23/9/2022


TÊN BÀI KIỂM TRA: KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II

BỘ SÁCH: KẾT NỐI TRI THỨC

THỜI GIAN: 60 PHÚT

I. MỤC TIÊU

1. Về năng lực

- Dựa vào sơ đồ, hình ảnh, mẫu vật, phân biệt được các nhóm thực vật: Thực vật không có mạch (Rêu); Thực vật có mạch, không có hạt (Dương xỉ); Thực vật có mạch, có hạt (Hạt trần); Thực vật có mạch, có hạt, có hoa (Hạt kín).

- Trình bày được vai trò của thực vật trong đời sống và trong tự nhiên: làm thực phẩm, đồ dùng, bảo vệ môi trường (trồng và bảo vệ cây xanh trong thành phố, trồng cây gây rừng, ...).

- Phân biệt được hai nhóm động vật không xương sống và có xương sống. Lấy được ví dụ minh hoạ.

- Nhận biết được các nhóm động vật không xương sống dựa vào quan sát hình ảnh hình thái (hoặc mẫu vật, mô hình) của chúng (Ruột khoang, Giun; Thân mềm, Chân khớp). Gọi được tên một số con vật điển hình.

- Nhận biết được các nhóm động vật có xương sống dựa vào quan sát hình ảnh hình thái (hoặc mẫu vật, mô hình) của chúng (Cá, Lưỡng cư, Bò sát, Chim, Thú). Gọi được tên một số con vật điển hình.

- Nêu được một số tác hại của động vật trong đời sống.

- Nhận biết được vai trò của sinh vật trong tự nhiên (Ví dụ, cây bóng mát, điều hòa khí hậu, làm sạch môi trường, làm thức ăn cho động vật, ...).

- Sử dụng được khoá lưỡng phân để phân loại một số nhóm sinh vật.

- Quan sát và phân biệt được một số nhóm thực vật ngoài thiên nhiên.

- Lấy được ví dụ để chứng tỏ lực là sự đẩy hoặc sự kéo.

- Biểu diễn được một lực bằng một mũi tên có điểm đặt tại vật chịu tác dụng lực, có độ lớn và theo hướng của sự kéo hoặc đẩy.

- Lấy được ví dụ về tác dụng của lực làm: thay đổi tốc độ, thay đổi hướng chuyển động, biến dạng vật.

- Nêu được: Lực tiếp xúc xuất hiện khi vật (hoặc đối tượng) gây ra lực có sự tiếp xúc với vật (hoặc đối tượng) chịu tác dụng của lực; lấy được ví dụ về lực tiếp xúc.

- Nêu được: Lực không tiếp xúc xuất hiện khi vật (hoặc đối tượng) gây ra lực không có sự tiếp xúc với vật (hoặc đối tượng) chịu tác dụng của lực; lấy được ví dụ về lực không tiếp xúc.
2. Về phẩm chất

· Trung thực, cẩn thận trong làm bài.
II. YÊU CẦU

1. Giáo viên: Xây dựng ma trận đề, bản đặc tả, đề kiểm tra, hướng dẫn chấm.
2. Học sinh: Ôn tập theo giới hạn các chủ đề.
III. TIẾN TRÌNH

	Tiết
	Hoạt động
	Tên bài
	PP đánh giá
	CC đánh giá

	1
	45 phút
	Kiểm tra giữa học kì II
	Kiểm tra viết
	Bài kiểm tra (câu hỏi tự luận, câu hỏi trắc nghiệm)

	2
	15 phút/45 phút
	
	
	

	
	30 phút
	Chữa bài kiểm tra
	
	


1. Khung ma trận:
	Chủ đề
	 

 

 

Số tiết
	MỨC ĐỘ
	Điểm số
thực tế

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	

	1. Đa dạng thực vật
	4
	1
	3
	 
	1
	1
	 
	 
	 
	1.50

	2. Đa dạng động vật
	4
	1
	3
	2
	1
	1
	 
	
	 
	2.50

	3. Tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên
	4
	 
	2
	
	2
	2
	 
	 
	 
	1.50

	4. Lực
	11
	2
	4
	4
	2 
	4
	 
	4
	 
	4.50

	Số câu TN/ Số ý TL
	 
	4
	12
	8
	4
	8
	0
	4
	0
	 

	(Số YCCĐ)
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Điểm số
	 
	1
	3
	1,5
	1,5
	2
	0
	1
	0
	10.0

	Tổng số điểm
	 
	4,0 điểm
	3,0 điểm
	2,0 điểm
	1,0 điểm
	10 điểm


2. Bản đặc tả:
	Nội dung
	Yêu cầu cần đạt

	Đa dạng Thực vật
	- Dựa vào sơ đồ, hình ảnh, mẫu vật, phân biệt được các nhóm thực vật: Thực vật không có mạch (Rêu); Thực vật có mạch, không có hạt (Dương xỉ); Thực vật có mạch, có hạt (Hạt trần); Thực vật có mạch, có hạt, có hoa (Hạt kín).

- Trình bày được vai trò của thực vật trong đời sống và trong tự nhiên: làm thực phẩm, đồ dùng, bảo vệ môi trường (trồng và bảo vệ cây xanh trong thành phố, trồng cây gây rừng, ...).

	Đa dạng Động vật
	- Phân biệt được hai nhóm động vật không xương sống và có xương sống. Lấy được ví dụ minh hoạ.

- Nhận biết được các nhóm động vật không xương sống dựa vào quan sát hình ảnh hình thái (hoặc mẫu vật, mô hình) của chúng (Ruột khoang, Giun; Thân mềm, Chân khớp). Gọi được tên một số con vật điển hình.

- Nhận biết được các nhóm động vật có xương sống dựa vào quan sát hình ảnh hình thái (hoặc mẫu vật, mô hình) của chúng (Cá, Lưỡng cư, Bò sát, Chim, Thú). Gọi được tên một số con vật điển hình.

- Nêu được một số tác hại của động vật trong đời sống.

	Tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên
	- Nhận biết được vai trò của sinh vật trong tự nhiên (Ví dụ, cây bóng mát, điều hòa khí hậu, làm sạch môi trường, làm thức ăn cho động vật, ...).

- Sử dụng được khoá lưỡng phân để phân loại một số nhóm sinh vật.

- Quan sát và phân biệt được một số nhóm thực vật ngoài thiên nhiên.

	Lực
	- Lấy được ví dụ để chứng tỏ lực là sự đẩy hoặc sự kéo.

- Biểu diễn được một lực bằng một mũi tên có điểm đặt tại vật chịu tác dụng lực, có độ lớn và theo hướng của sự kéo hoặc đẩy.

- Lấy được ví dụ về tác dụng của lực làm: thay đổi tốc độ, thay đổi hướng chuyển động, biến dạng vật.

- Nêu được: Lực tiếp xúc xuất hiện khi vật (hoặc đối tượng) gây ra lực có sự tiếp xúc với vật (hoặc đối tượng) chịu tác dụng của lực; lấy được ví dụ về lực tiếp xúc.

- Nêu được: Lực không tiếp xúc xuất hiện khi vật (hoặc đối tượng) gây ra lực không có sự tiếp xúc với vật (hoặc đối tượng) chịu tác dụng của lực; lấy được ví dụ về lực không tiếp xúc.

	PHÒNG GDĐT NGHĨA HƯNG

TRƯỜNG THCS TT LIỄU ĐỀ

	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2022-2023
Môn: KHOA HỌC TỰ NHIÊN – Lớp 6

(Thời gian làm bài: 60 phút)

Đề kiểm tra gồm 3 trang.


Phần I: Trắc nghiệm (4,0 điểm) Hãy chọn phương án trả lời đúng và viết chữ cái đứng trước phương án đó vào bài làm.

Câu 1. Tính chất đặc trưng nhất của cây hạt kín là:

	A. Sống trên cạn.
	B. Có rễ thân lá.
	C. Có sự sinh sản bằng hạt
	D. Có hoa, quả, hạt nằm trong quả.


Câu 2: Đặc điểm nào sau đây chỉ có ở ngành Dương xỉ?

	A. Lá có màu xanh

B. Không có quả, hạt
	C. Lá non cuộn tròn ở đầu

D. Sống ở nơi ẩm ướt


Câu 3. Đâu không phải là nguyên nhân khiến đa dạng thực vật ở Việt Nam bị suy giảm?

	A. Chặt phá rừng làm rẫy.
	B. Khoanh nuôi rừng.
	C. Đốt rừng.
	D. Chặt phá rừng để buôn bán.


Câu 4. Cấu tạo tế bào nhân thực, cơ thể đa bào, có khả năng quang hợp là đặc điểm của sinh vật thuộc giới nào sau đây?

	A. Khởi sinh                
	B. Nguyên sinh
	C. Nấm                 
	D.Thực vật


Câu 5: Đặc điểm đặc trưng của lớp Động vật có vú là gì?

	A. Đẻ trứng
	B. Đẻ con
	C. Sinh sản vô tính
	D. Có khả năng tự dưỡng


Câu 6: Cá sấu thuộc lớp động vật nào?

	A. Cá
	B. Lưỡng cư
	C. Bò sát
	D. Động vật có vú


Câu 7. Thuỷ tức là đại diện của nhóm động vật nào sau đây?

	A. Ruột khoang
	B. Giun
	C. Thân mềm
	D. Chân khớp


Câu 8. Động vật có xương sống bao gồm:

	A. Cá, Lưỡng cư, Bò sát, Chim, Thú.

B. Cá, Chân khớp, Bò sát, Chim, Thú
	C. Cả, Lưỡng cư, Bỏ sát, Ruột khoang, Thú.

D. Thân mềm, Lưỡng cư, Bò sát, Chim, Thú


Câu 9. Khi đi tham quan tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên em thường sử dụng loại kính nào sau đây?

	A. Kính hiển vi.
	B. Kính lúp cầm tay
	C Kính thiên văn.
	D. Kính hồng ngoại


Câu 10. Hoạt động nào của cây xanh giúp bổ sung vào bầu khí quyển lượng khí oxygen mất đi do hô hấp và đốt cháy nhiên liệu ?

	A. Trao đổi khoáng
	B. Hô hấp
	C. Quang hợp
	D. Thoát hơi nước


Câu 11. Khi vật đang đứng yên, chịu tác dụng của một lực duy nhất, thì vật sẽ như thế nào?

A. Vẫn đứng yên.

B. Chuyển động nhanh dần.

C. Chuyển động chậm dần.

D. Chuyển động nhanh dần sau đó chậm dần.

Câu 12. Đơn vị nào sau đây là đơn vị của lực?

A. Kilôgam (kg)

B. Centimét (cm)

C. Niuton (N)
D. Lít (L)

Câu 13. Dụng cụ dùng để đo độ lớn của lực là?

A. Lực kế.

B. Tốc kế.

C. Nhiệt kế.


D. Cân

Câu 14. Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Lực chỉ có tác dụng làm vật biến đổi chuyển động.

B. Tác dụng đẩy, kéo của vật này lên vật khác gọi là lực.

C. Lực được phân thành: lực không tiếp xúc và lực tiếp xúc.

D. Lực có thể vừa làm cho vật biến dạng vừa làm cho vật biến đổi chuyển động.

Câu 15. Lực nào sau đây liên quan đến lực tiếp xúc?

A. Lực của gió tác dụng lên cánh buồm.

B. Lực hút giữa Mặt Trời và Hỏa Tinh

C. Lực của nam châm hút thanh sắt đặt cách nó một đoạn.

D. Lực của Trái Đất tác dụng lên quyển sách đặt trên bàn

Câu 16.  Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào xuất hiện lực không tiếp xúc?

A. Em bé đẩy cho chiếc xe đồ chơi rơi xuống đất.

B. Lực của tay giương cung.

C. Cầu thủ đá quả bóng bay vào gôn.

D. Quả táo rơi từ trên cây xuống.

Phần 2: Tự luận (6,0 điểm)

Bài 1: (0,5 điểm) Hình ảnh dưới đây khiến em liên tưởng đến vai trò gì của thực vật đối với con người và động vật? Tại sao phải tích cực trồng nhiều cây xanh?
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Câu 2. (1,5 điểm) Kể tên hai loài động vật mà em biết, nêu vai trò của chúng đối với con người. Nhóm động vật, thực vật nào nhiều nhất tại khu vườn trường em?
Câu 3: (1 điểm) Nén một lò xo, kéo dãn dây cao su (Hình 40.3). Mô tả sự thay đổi hình dạng của lò xo, dây cao su khi chịu lực tác dụng.

[image: image2.png]
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Câu 4: (2 điểm) a) Trọng lượng của một vật là gì? Nêu kí hiệu và đơn vị của trọng lượng.​

b) Lực ma sát có tác dụng gì? Mỗi tác dụng lấy một ví dụ.

Câu 5: Người thủ môn đã bắt được bóng khi đối phương sút phạt. Em hãy cho biết lực của bóng tác dụng lên tay thủ môn và lực của thủ môn tác dụng lên bóng là lực hút hay lực đẩy, lực tiếp xúc hay không tiếp xúc.

 Có một lò xo được treo trên giá và một hộp các quả nặng khối lượng 50 g. Treo một quả nặng vào đầu dưới của lò xo thì lò xo dài thêm 0,5 cm.
a) Để lò xo dài thêm 1,5 cm thì cần phải treo vào lò xo bao nhiêu quả nặng?
b) Khi treo 4 quả nặng vào lò xo, người ta đo được chiều dài của nó là 12 cm. Tính chiều dài tự nhiên của lò xo.
----------HẾT---------

3. Xây dựng hướng dẫn chấm
	PHÒNG GDĐT NGHĨA HƯNG

TRƯỜNG THCS TT LIỄU ĐỀ

	ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II 

NĂM HỌC 2021-2022

Môn: KHOA HỌC TỰ NHIÊN – Lớp 6


Phần I. Trắc nghiệm (4,0 điểm)

- Mỗi câu trả lời đúng được 0,2 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	D
	C
	B
	D
	B
	C
	A
	A

	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	B
	C
	B
	C
	A
	A
	A
	D


Phần II. Tự luận (6,0 điểm)

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	Hô hấp
	0,25

	
	Cung cấp nhiều khí oxygen
	0,25

	2
	Kể tên được mỗi loại động vật (0.25), nêu vai trò (0.25)
	1,0

	
	Kể được nhóm thực vật, động vật nhiều nhất
	0,5

	3
	Hình a. Lực nén do tay ta tác dụng vào lò xo, đã làm lò xo bị co lại. Lò xo đã bị thay đổi hình dạng.
	0,5

	
	Hình b. Lực kéo do tay ta tác dụng vào dây cao su, đã làm dây cao su bị giãn ra. Dây cao su đã bị thay đổi hình dạng.
	0,5

	4
	 a) Trọng lượng của một vật là độ lớn lực hút của trái đất tác dụng lên vật đó. 
	0,5

	
	Trọng lượng được kí hiệu là P, đơn vị đo trọng lượng là Niuton (N)
	0,5

	
	b) Lực ma sát có tác dụng cản trở hoặc thúc đẩy chuyển động
Lấy được 2 vd
	1,0

	5
	3 quả
	0,5

	
	10 cm
	0,5


8

